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ĐỀ CƯƠNG chi tIẾT MÔN HỌC 
PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
1. Thông tin tổng quát
	· Tên môn học:
	

	· Tiếng Việt: Pháp luật Hợp đồng Lao động
	

	· Tiếng Anh: Vietnamese Labour Contract Laws
	

	· Mã số môn học:
	

	· Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức cơ bản

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức chuyên ngành

 FORMCHECKBOX 
 Môn học chuyên về kỹ năng chung
	 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức cơ sở ngành

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức khác

 FORMCHECKBOX 
 Môn học đồ án/luận văn tốt nghiệp

	· Số tín chỉ: 3
	

	· Lý thuyết: 3
	

	· Thực hành: 0
	

	· Môn học tiên quyết/Môn học trước: Pháp luật Đại cương.
	

	· Môn học song hành: Luật Dân sự.
	


2. Mô tả môn học

(vị trí của môn học đối với chương trình đào tạo (CTĐT), những mục đích và nội dung chính yếu của môn học)
Pháp luật hợp đồng Lao động là môn học thuộc nhóm kiến thức bổ trợ trong chương trình đào tạo.

Mục đích của môn học là trang bị cho sinh viên những  kiến thức và kỹ năng về hợp đồng lao động (đàm phán hợp đồng, soạn thảo hợp đồng, phân tích hợp đồng)

Môn học tập trung vào các nội dung chính sau: (i) khái niệm và đặc điểm của hợp đồng lao động; (ii) Giao kết hợp đồng lao động; (iii) Chấm dứt hợp đồng lao động; (iv) giải quyết tranh chấp về hợp đồng lao động
Chi tiết cụ thể như sau:

I. Khái niệm và đặc điểm của HĐLĐ.

1.1. Khái niệm hợp đồng lao động.

1.2. Đặc điểm của hợp đồng lao động.

1.2.1. Đối tượng của hợp đồng lao động.

1.2.2. Chủ thể của hợp đồng lao động.

1.2.3. Hình thức của hợp đồng.

1.3. Phân loại hợp đồng lao động.

1.3.1. Hợp đồng không xác định thời hạn.

1.3.2. Hợp đồng có thời hạn.
II. Giao kết hợp đồng lao động.

2.1. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động.

2.1.1. Nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng khi giao kết hợp đồng.

2.1.2. Nguyên tắc thiện chí, hợp tác và trung thực.

2.1.3. Nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, thoả ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

2.2. Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động.

2.2.1. Người lao động.

2.2.2. Người sử dụng lao động.

2.3. Nội dung của hợp đồng lao động.

2.3.1. Việc làm có trả công

2.3.2. Tiền lương 

2.3.3. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

2.4. Thử việc.

2.4.1. Thời gian thử việc.

2.4.2. Tiền lương thử việc.

III. Chấm dứt hợp đồng lao động

3.1. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

3.2. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

3.3. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

3.4. Nghĩa vụ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

IV. Hợp đồng lao động vô hiệu

4.1. Khái niệm hợp đồng lao động vô hiệu

4.2. Hợp đồng vô hiệu toàn bộ

4.3. Hợp đồng vô hiệu từng phần

V. Giải quyết tranh chấp về hợp đồng lao động

5.1. Tranh chấp về hợp đồng lao động

Là tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động về quyền và nghĩa vụ, lợi ích giữa các bên phát sinh trong quá trình xác lập, thực hiện, chấm dứt hợp đồng lao động. (Đ179)

5.2. Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động

5.3. Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động

5.3.1. Thương lượng

5.3.2. Hoà giải viên lao động

5.3.3. Hội đồng trọng tài lao động

5.3.4. Toà án Nhân dân
3. Tài liệu học tập 

(Các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm, không quá 5 cuốn)

Giáo trình: 

[1] Tên tác giả (năm xuất bản), Tên giáo trình. Nơi xuất bản: Tên nhà xuất bản

PGS. TS. Nguyễn Hữu Chí & PGS. TS. Trần Thị Thuý Lâm (2020), Giáo trình Luật lao động Việt Nam (Tập 1, 2) – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Công an nhân dân. 
Tài liệu khác: 
[1] Bộ luật lao động 2019
4. Mục tiêu môn học 

(các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự liên quan với các chuẩn đầu ra (X.x.x) của CTĐT và trình độ năng lực (TĐNL)được phân bổ cho môn học)
	Mục tiêu

(Gx) (1)
	Mô tả mục tiêu

(2)
	CĐR của môn học

(X.x.x) (3)
	TĐNL

(4)

	G1
	Nắm vững những kiến thức cơ bản về hợp đồng lao động.
	Nhận biết và phân biệt được hợp đồng lao động và các hợp đồng dân sự
	

	G2
	Nắm vững cấu trúc và những nội dung chính của HĐLĐ.
	Phân tích được nội dung của hợp đồng lao động trong thực tiến
	

	G3
	Hiểu rõ về các trường hợp, thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn;

Nhận thức rõ hệ quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.
	Xác định được tính hợp pháp của các trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn và mức độ bồi thường trong mỗi trường hợp
	


s
5. Chuẩn đầu ra môn học

(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy I, T, U)

	CĐR

(X.x)

(1)
	Mô tả CĐR

 (2)
	Mức độ giảng dạy

(I, T, U) 

(3)

	G1
	Nhận biết và phân biệt được hợp đồng lao động và các hợp đồng dân sự
	I, T

	G2
	Phân tích được nội dung của hợp đồng lao động trong thực tiến
	T,U

	G3
	Xác định được tính hợp pháp của các trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn và mức độ bồi thường trong mỗi trường hợp
	T,U


(1): Ký hiệu CĐR của môn học

(2): Mô tả CĐR, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4 (X.x.x.x) và bối cảnh áp dụng cụ thể.

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng
6. Đánh giá môn học

(các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giá, chuẩn đánh giá, và tỷ lệ đánh giá, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học)

	Thành phần đánh giá (1)
	Bài đánh giá (Ax.x)

(2)
	CĐR môn học (G.x.x) (3)
	Tỷ lệ %

(4)

	A1. Đánh giá quá trình
	A1.1
	G1
	15%

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	A2.1
	G2
	15%

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	A3.1
	G2, G3
	70%


(1): các thành phần đánh giá của môn học. (2): các bài đánh giá

(3): các CĐR được đánh giá. 
(4): Tỷ lệ điểm của các bài đánh giá trong tổng điểm môn học

7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết

(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học, các hoạt động dạy và học (ờ lớp, ở nhà) và các bài đánh giá của môn học)
Lý thuyết
	Tuần/Buổi học

(1)
	Nội dung

(2)
	CĐR môn học

(3)
	Hoạt động dạy và học

(4)
	Bài đánh giá

(5)

	1
	Giới thiệu môn học, phương pháp học, tài liệu học
	Sinh viên nắm rõ các nội dung của môn học, phương pháp học tập, giảng dạy, hình thức kiểm tra đánh giá của môn học, tài liệu học tập
	I
	

	2
	I. Khái niệm và đặc điểm của HĐLĐ
	SV nhận biết và phân biệt được HĐLĐ với các loại hợp đồng dân sự
	T, U
	

	3
	II. Giao kết hợp đồng lao động


	SV nắm rõ cấu trúc và các nội dung chính của HĐLĐ
	T, U
	

	4
	II. Giao kết hợp đồng lao động (tiếp)
	
	
	

	5
	III. Chấm dứt hợp đồng lao động
	SV nắm rõ các trường hợp và thủ tục chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn; Hệ quả pháp lý khi chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật
	T, U
	

	6
	III. Chấm dứt hợp đồng lao động (tiếp)
	
	
	

	7
	IV. Hợp đồng lao động vô hiệu
	SV nắm rõ các trường hợp HĐLĐ vô hiệu và hệ quả pháp lý của HĐLĐ vô hiệu
	T
	

	8
	V. Giải quyết tranh chấp về hợp đồng lao động
	SV hiểu rõ các phương thức và thủ tục giải quyết tranh chấp HĐLĐ
	T
	

	9
	Làm bài tập tình huống

Tổng kết môn học
	SV biết các phân tích nội dung HĐLĐ, tính toán quyền lợi của người lao động trên cơ sở HĐLĐ, tính toán các khoản bồi thường khi chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật
	U
	X


(1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục

(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),

(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)

(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)
8. Quy định của môn học

Sinh viên tham gia ít nhất 80% số buổi học trên lớp mới đủ điều kiện dự thi cuối kỳ (trừ các trường hợp nghỉ học có lý do chính đáng);

Sinh viên đọc tài liệu theo kế hoạch giảng dạy trước khi lên lớp;

Tuân thủ các quy định liên quan đến trật tự, vệ sinh lớp học.

9. Phụ trách môn học: ThS Nguyễn Văn Phái
- Khoa/Bộ môn: Quan hệ Quốc tế

- Địa chỉ và email liên hệ: phainvfir@hcmussh.edu.vn
…

	TRƯỞNG BỘ MÔN

(ký, ghi rõ họ tên)
	
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày …  tháng 06 năm 2021 
   TRƯỞNG KHOA

(ký, ghi rõ họ tên)
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